
Mã ngạch 

(mã CDNN)
Bậc Hệ số

Thời điểm  

nâng bậc 

lương lần 

sau

Mã ngạch Bậc Hệ số
Thời điểm 

hưởng 

Thời điểm  

nâng bậc 

lương lần 

sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Bùi Thị Thu Hương

Trưởng phòng 

Thông tin-Báo chí-

Xuất bản

Sở Thông tin và 

Truyền thông
01.002 3 5,08 01/01/2022 01.002 4 5,42 01/01/2024 01/01/2024

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

năm 2022

2 Trần Ngô Phương Trinh
Chuyên viên Văn 

phòng

Sở Thông tin và 

Truyền thông
01.003 4 3,33 01/11/2022 01.003 5 3,66 01/11/2024 01/11/2024

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

năm 2023

3 Phạm Thị Hải Lý
Chuyên viên Văn 

phòng

Sở Thông tin và 

Truyền thông
01.003 3 3,00 01/01/2022 01.003 4 3,33 01/01/2024 01/01/2024

Bằng khen Chủ tịch UBND 

tỉnh cho cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ công tác 02 năm 

(2019-2020);

4 Nguyễn Hoài Nam Phó Giám đốc

Trung tâm Công nghệ 

Thông tin và Truyền 

thông, Sở Thông tin 

và Truyền thông

01.003 7 4,32 01/01/2022 01.003 8 4,65 01/01/2024 01/01/2024

Bằng khen Chủ tịch UBND 

tỉnh cho cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ công tác 02 năm 

(2018-2019);

Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

Thành tích

(Bằng khen, Giấy khen, 

CSTĐ,…)

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-STTTT ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT Họ và tên                                       
Chức vụ,

 chức danh
Đơn vị công tác

Lương hiện hưởng
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5 Bùi Thị Thanh Bình
Phó Trưởng 

phòng IOC

Trung tâm Công nghệ 

Thông tin và Truyền 

thông, Sở Thông tin 

và Truyền thông

13.095 5 3,66 01/10/2022 13.095 6 3,99 01/10/2024 01/10/2024

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

TT&TT cho cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong 

công tác thực thi QLNN tại 

địa phương về lĩnh vực 

TT&TT năm 2022;

6 Hoàng Mạnh Chí

Viên chức phòng 

Thông tin và Dịch 

vụ đối ngoại

Trung tâm Công nghệ 

Thông tin và Truyền 

thông, Sở Thông tin 

và Truyền thông

17.141 3 3,00 01/07/2022 01.003 4 3,33 01/7/2024 01/7/2024
 Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm 2021 và năm 2024
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